
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 50, ngõ 84, phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TINH DẦU VÀ HƯƠNG LIỆU KHÁNH DUY 

0107475486

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế  
dầu, hóa chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống

2819

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất tinh dầu tự nhiên

2029

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tinh dầu, dầu thơm và hương liệu
Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hóa 
chất Nhà nước cấm)

4669(Chính)

6. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TINH DẦU VÀ HƯƠNG LIỆU 
KHÁNH DUY 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH DUY ESSENTIAL OIL AND 
AROMA COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: KHANH DUY OIL AND AROMA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.62905252
Email: nkduy6023@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

(Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật).

4772

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng.

4632

14. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 

4659

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030083001014

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 lô 2 Hồ Quỳnh, tổ 70, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1 lô 2 Hồ Quỳnh, tổ 70, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN KHÁNH DUY Nam
15/12/1983 Kinh Việt Nam

09/11/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030083001014
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 lô 2 Hồ Quỳnh, tổ 70, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1 lô 2 Hồ Quỳnh, tổ 70, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHÁNH DUY Nam

15/12/1983 Kinh Việt Nam

09/11/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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